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(kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND, ngày     /4/2026 của Chủ tịch UBND xã Mẫu Sơn)

TT Họ và tên Năm sinh Giới
 tính Nơi thường trú D. tộc T. giáo Đảng

(đoàn)
Văn
hoá Họ tên cha Họ tên mẹ Ghi

 chú
1 Triệu Thị Viển 03/9/1997 Nữ Lặp Pịa Dao Không 12/12 Triệu Văn Ba Dương Thị Múi
2 Triệu Phúc Quý 18/10/1996 Nam Lặp Pịa Dao Không 6/12 Triệu Văn Kim Hoàng Thị Múi
3 Triệu Thị Phương 28/5/1993 Nữ Nà Mò Dao Không 12/12 Triệu Chòi Phúc Triệu Thị Nảy
4 Dương Phúc Vượng 14/8/2007 Nam Nà Mò Dao Không 5/12 Dương Kim Thanh Triệu Thị Loan
5 Đặng Dàu Nhàn 30/8/2007 Nam Trà Ký Dao Không 12/12 Đặng Văn Long Hà Thị Bích
6 Triệu Minh Lợi 01/01/2006 Nam Trà Ký Dao Không 12/12 Triệu Chòi Châm Vi Thị Hường
7 Dương Kim Hồng 18/01/1998 Nam Bó Pằm Dao Không 12/12 Dương Trung Tiến Lê Thị Lan
8 Dương Kim Huy 22/4/2000 Nam Bó Pằm Dao Không 12/12 Dương Trung Tiến Lê Thị Lan
9 Triệu Văn Hiển 07/5/2007 Nam Bó Pằm Dao Không 12/12 Triệu Chằn Quẩy Lý Thị Hà

10 Triệu Văn Minh 03/9/2007 Nam Bó Pằm Dao Không 12/12 Triệu Văn Pú Phạm Thị My
11 Dương Kim Hình 28/7/2006 Nam Bó Pằm Dao Không 6/12 Dương Trùng Vảng Triệu A Múi
12 Triệu Văn Quân 18/8/1999 Nam Khuổi Cấp Dao Không 9/12 Hoàng A Múi
13 Dương Trồng Quảng 04/8/1996 Nam Khuổi Cấp Dao Không 9/12 Dương Dì Pú Triệu Mùi Nảy
14 Hoàng Dàu Châu 24/7/2006 Nam Khuổi Cấp Dao Không 9/12 Hoàng Phụ Nhàn Dương Mùi Mản
15 Hoàng Phụ Châu 21/01/1999 Nam Khuổi Tẳng Dao Không 5/12 Triệu Mùi Nảy
16 Triệu Văn Long 08/5/2004 Nam Khuổi Tẳng Dao Không 9/12 Dương Mùi Liều
17 Triệu Văn Và 11/01/2001 Nam Khuổi Tẳng Dao Không 9/12 Hoàng Mùi Phẩy
18 Triệu Văn Hồng 04/12/1997 Nam Khuổi Lầy Dao Không 9/12 Triệu Chằn On Dương Thị Minh
19 Triệu Văn Phúc 01/01/1998 Nam Khuổi Lầy Dao Không 9/12 Triệu Tiến Hình Dương Thị Múi
20 Hoàng Thị Hà 10/10/2004 Nữ Khuổi Lầy Dao Không 12/12 Hoàng Phù Châu Nguyễn Thị Gấm
21 Đinh Văn Tú 14/02/2005 Nam Cốc Nhãn Tày Không 7/12 Đinh Thị Từ
22 Đinh Văn Hoà 13/4/2006 Nam Cốc Nhãn Tày Không 7/12 Đinh Thị Thuỳ
23 Nguyễn Anh Tuấn 07/5/2003 Nam Cốc Nhãn Tày Không 12/12 Nguyễn Văn Thụ Lương Thị Tuyến
24 Đinh Văn Tuấn Anh 10/11/2004 Nam Cốc Nhãn Tày Không 12/12 Đinh Văn Tăng Đinh Thị Sự
25 Mã Văn Quân 22/01/2003 Nam Cốc Nhãn Tày Không 12/12 Mã Văn Trường
26 Lâm Văn Khôi 13/5/2005 Nam Long Đầu Nùng Không 12/12 Lâm Văn Định Lăng Thị Cường
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27 Đinh Văn Quân 19/4/2001 Nam Long Đầu Tày Không 9/12 Đinh Văn Chu Trần Thị Bé
28 Lường Mạnh Hùng 16/02/2003 Nam Long Đầu Tày Không 12/12 Lường Văn Hạng Lường Thị Trường
29 Nhạc Văn Dự 07/02/2004 Nam Long Đầu Tày Không 7/12 Nhạc Văn Quang Lường Thị Lưu
30 Hoàng Văn Hùng 10/5/2003 Nam Long Đầu Tày Không 12/12 Hoàng Văn Đẹp Nông Thị Phong
31 Vi Văn Sứ 16/02/1999 Nam Pác Mạ Tày Không 12/12 Vi Văn Huấn Vi Thị Quyết
32 Vi Văn Hiếu 02/9/1997 Nam Pác Mạ Tày Không 6/12 Vi Văn Lợi Vi Thị Nghệ
33 Lường Tiến Thành 15/9/2007 Nam Pác Mạ Nùng Không 12/12 Lường Văn Thư Hoàng Thị Xóm
34 Hoàng Văn Chuyên 01/11/2006 Nam Pác Mạ Tày Không 9/12 Hoàng Văn Thái Bế Thị Khíu
35 Lê Thành Đạt 30/9/2005 Nam Bản Khoai Tày Không 12/12 Lê Văn Út Nguyễn Thị Thoi
36 Phùng Hữu Nghĩa 16/4/2007 Nam Bản Khoai Tày Không 10/12 Phùng Văn Dũng Lưu Thị Điềm
37 Thân Trường Giang 07/8/2007 Nam Bản Khoai Tày Không 10/12 Thân Văn Lợi Nông Thị Hương
38 Trương Văn Vũ 30/12/2004 Nam Bản Khoai Tày Không 12/12 Hà Thị Tuyết
39 Nông Xuân Dũng 07/9/2001 Nam Chi Ma Tày Không 12/12 Nông Văn Sỹ Du Thị Mến
40 Phương Văn Tùng 19/7/2001 Nam Chi Ma Tày Không 12/12 Phương Văn Slấy Lành Thị Thắm
41 Lường Việt Hoàng 04/02/2004 Nam Chi Ma Tày Không 12/12 Lường Văn Hiệp Trịnh Thị Cương
42 Phùng Văn Nam 18/10/2004 Nam Chi Ma Tày Không 12/12 Phùng Văn Lộc Nhạc Thị Bé
43 Chu Thế Anh 30/12/2004 Nam Chi Ma Tày Không 12/12 Chu Văn Hữu Vi Thị Hường
44 Vương Kim Hải 11/9/2005 Nam Chi Ma Tày Không 12/12 Vương Văn Bảy Chu Thị Xanh
45 Hoàng Văn Hiếu 12/4/2007 Nam Quân Phát Tày Không 12/12 Hoàng Văn Năm Đinh Thị Quả
46 Trịnh Văn Yên 21/05/2003 Nam Quân Phát Tày Không 12/12 Trịnh Văn Minh Lường Thị Sáu
47 Trịnh Quang Khánh 07/4/2003 Nam Quân Phát Tày Không 12/12 Lành Thị Chò
48 Hoàng Văn Chiến 02/5/2005 Nam Bản Luồng Tày Không 9/12 Hoàng Văn Long Hoàng Thị Biên
49 Lành Tiến Lập 01/6/2005 Nam Bản Luồng Tày Không 12/12 Lành Văn Khánh Nông Thị Hường
50 Lý Văn Bách 19/11/2003 Nam Bản Luồng Tày Không 9/12 Lý Văn Thưởng Nguyễn Thị Hiệu
51 Lý Văn Cường 28/7/2001 Nam Bản Luồng Tày Không 9/12 Lý Văn Bắc Hoàng Thị Biến
52 Hoàng Văn Thăng 12/8/2000 Nam Bản Luồng Tày Không 9/12 Hoàng Văn Đại Lý Thị Hường
53 Lành Văn Dũng 12/02/2004 Nam Bản Luồng Tày Không 9/12 Lành Văn Bền Vi Thị Oanh
54 Hoàng Đức Duy 30/3/2007 Nam Bản Thín Tày Không 12/12 Hoàng Văn Đông Hoàng Thị Hiệp
55 Nguyễn Duy Mạnh 21/02/2006 Nam Bản Thín Tày Không 12/12 Nguyễn Văn Thay Vi Thị Huệ
56 Đinh Văn Đàm 05/01/2005 Nam Bản Thín Tày Không 12/12 Đinh Văn Nguyện Hoàng Thị Na
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57 Hoàng Văn Thương 18/01/2006 Nam Bản Thín Tày Không 12/12 Hoàng Văn Pít Lý Thị Phượng
58 Hoàng Văn Lưu 19/02/2006 Nam Bản Thín Tày Không 12/12 Hoàng Văn Níu Hà Thị Ít
59 Hoàng Văn Mãi 11/01/2005 Nam Bản Giểng Tày Không 8/12 Hoàng Văn Thánh Hà Thị Niên
60 Nông Văn Tú 05/3/2006 Nam Bản Giểng Tày Không 12/12 Nông Văn Ngọc Lộc Thị Hường
61 Hoàng Văn Ba 25/4/2006 Nam Bản Giểng Tày Không 12/12 Hoàng Văn Tiến Hoàng Thị Thuyền
62 Hoàng Trung Kiên 19/9/2007 Nam Bản Giểng Tày Không 12/12 Hoàng Văn Lạng Vi Thị Nguyệt
63 Hoàng Văn Liêm 11/02/2004 Nam Bản Giểng Tày Không 12/12 Hoàng Văn Đội Hoàng Thị Hường
64 Trịnh Văn Hanh 04/11/2005 Nam Bản Giểng Tày Không 12/12 Trịnh Văn Lỷ Lý Thị Thu
65 Hoàng Thanh Sơn 04/11/2007 Nam Nà Van Tày Không 12/12 Hoàng Văn Dũng Nông Thị Hải

66 Hoàng Thị Phượng 18/4/1993 Nữ Bản Phải Tày Không 12/12 Hoàng Văn Đạo Trần Thị Len
67 Hoàng Thị Mai 9/1999 Nữ Bản Phải Tày Không 9/12 Hoàng Thị Héo Nông Thị Nhảy
68 Trịnh Thị Hà 06/7/1997 Nữ Bản Phải Tày Không 12/12 Trịnh Văn Nhỏ Lường Thị Quỳnh
69 Hoàng Văn Tùng 25/4/2004 Nam Bản Phải Tày Không 12/12 Hoàng Văn Coi Hoàng Thị Ngọ
70 Ma Văn Thịnh 21/01/2007 Nam Bản Phải Tày Không 9/12 Ma Văn Phong Hoàng Thị Pai
71 Lành Duy Tân 21/6/2006 Nam Bản Rọoc Tày Không 9/12 Lành Văn Đức Lý Thị Ba
72 Nông Văn Hiệu 25/01/2002 Nam Bản Rọoc Tày Không 9/12 Nông Văn Lâm Mai Thị Thu
73 Hoàng Văn Hải 10/3/2003 Nam Bản Rọoc Tày Không 7/12 Hoàng Văn Kéo Nông Thị Sen
74 Vi Văn Tuấn 20/10/2005 Nam Bản Rọoc Tày Không 8/12 Vi Văn Khoái Nông Thị Bích
75 Lành Văn Mạnh 17/6/2006 Nam Bản Rọoc Tày Không 7/12 Lành Văn Báo Nông Thị Quê
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